	[bookmark: _heading=h.30j0zll]PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH & THCS ĐẠI TÂN


	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023-2024
                             MÔN:TIN HỌC -  KHỐI LỚP: 8


I. BẢNG MA TRẬN: 
	TT
(1)
	Chương/
chủ đề (2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ nhận thức
(4-11)
	Tổng
% điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng 
	Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1 điểm
(10%)

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin 
	1. Đặc điểm của thông tin trong môi trường số
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	2 điểm
(20%)

	
	
	2. Thông tin với giải quyết vấn đề
	
	
	1
	
	
	
	
	
	0.5 điểm
(5%)

	3
	Chủ đề 4. Ứng dụng Tin học
	1. Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử
	
	1
	5
	
	
	1
	
	1
	6.5 điểm
(65%)

	Tổng
	4
	2
	6
	
	
	1
	
	1
	14

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC LỚP 8
	[bookmark: _heading=h.1fob9te]TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính
	Nhân biết
· Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính.
Thông hiểu
Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.
	2TN
	
	
	

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức lứu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	1. Đặc điểm của thông tin trong môi trường số
	Nhân biết
· Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, được thu thập ngày càng nhanh và nhiều, được lưu trữ với dung lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và cá nhân, có tính bản quyền, có độ tin cậy rất khác nhau, có các công cụ tìm kiếm, chuyển đổi, truyền và xử lí hiệu quả.
Thông hiểu
· Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví dụ minh hoạ.
· Nêu được ví dụ minh hoạ sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.
Vận dụng
Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.
	2TN, 1TL
	
	
	

	
	
	2. Thông tin với giải quyết vấn đề
	Thông hiểu
· Xác định được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ.
Vận dụng
· Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể).
	
	1TN
	
	

	3
	Chủ đề 4. Ứng dụng Tin học
	1. Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử
	Thông hiểu
· Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính.
Giải thích được sự thay đổi địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức.
Vận dụng
· Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ, lọc và sắp xếp dữ liệu. Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng đó của phần mềm bảng tính.
· Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính.
Vận dụng cao
Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
	1TL
	5TN
	1TH
	1TL

	Tổng
	
	(4TN;2TL)
	6TN
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN:TIN HỌC - KHỐI LỚP: 8



	


 I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)	
     
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	D
	C
	B



II. TỰ LUẬN : (5,0 điểm)

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	
Câu 11
	Thông tin không đáng tin cậy có thể là:
- Thông tin không trung thực, mang tính chất lừa dối.
- Thông tin đồn thổi, dẫn em đến kết luận thiếu căn cứ.
- Thông tin thiếu kiểm chứng dẫn em đến quyết định sai lầm.
	
0.5 đ
0.5 đ

	
Câu 12
	Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp hai kiểu danh sách dạng liệt kê: 
- Danh sách dấu đầu dòng 
- Danh sách có thứ tự
	0.5 đ 

0.25 đ
0.25 đ

	

Câu 13
	Nêu được dạng biểu đồ
Giải thích 
Gợi ý đáp án:
Biểu đồ cột, biểu đồ quạt tròn
Vì so sánh dữ liệu và so sánh 1 phần với tổng thể. Nên đều sử dụng được 2 loại trên.
	
0.5 đ

0.5 đ

	

Câu 14
	a) Sắp xếp bảng dữ liệu theo thứ tự giảm dần cột “Điểm tổng kết”. 
B1: CHỌN vùng dữ liệu A2:G8
B2: Trong thẻ Data, tại nhóm lệnh Sort & Filter, chọn lệnh Sort để mở hộp thoại Sort:
+ CHọn cột Điểm tổng kết là tiêu chí sắp xếp
+ CHọn thứ tự sắp xếp từ ZA
b) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái từ Z đến A.
B1: Chèn thêm 1 cột sau cột B, nhập tên cột là TÊN và điền dữ liệu là tên của các bạn trong cột B. 
B1: CHỌN vùng dữ liệu A2:H8
B2: Trong thẻ Data, tại nhóm lệnh Sort & Filter, chọn lệnh Sort để mở hộp thoại Sort:
+ CHọn cột TÊN là tiêu chí sắp xếp
+ CHọn thứ tự sắp xếp từ ZA


	

0.5 đ
0.5 đ








0.5 đ

0.5 đ




-------------- Hết ----------


